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Đề 101
Câu 1. Poly (vinyl chloride) (PVC) là chất dẻo có tính cách điện tốt, bền với acid, dùng phổ biến để sản xuất vật liệu cách điện, ống dẫn thoát nước, áo mưa. PVC được sản xuất từ khí thiên nhiên theo sơ đồ phản ứng cho dưới đây trong đó có ghi chú hiệu suất của mỗi giai đoạn sản xuất. Tính thể tích khí thiên nhiên (chứa 95% CH4 và 5% các tạp chất trơ khác theo thể tích) ở điều kiện chuẩn cần để sản xuất được 10 tấn PVC.

Hướng dẫn giải
    Số mắt xích PVC là 10000/62,5(kmol)
    Số mol CH4 theo lí thuyết là 2.10000/62,5(kmol)
  
    Thể tích khí thiên nhiên (đkc) cần lấy là: (24,79 . 2.10000/62,5) : 0,95= 83503,16 m3



Câu 2. Cho phản ứng: CH4(g) + 2O2(g)CO2(g) + 2H2O(1)  Nhà máy phát điện sử dụng pin nhiên liệu methane với hiệu suất điện là 60% (nghĩa là có 60% năng lượng của phản ứng chuyển hoá thành điện năng). Nếu một khu dân cư tiêu thụ 10000 kWh mỗi ngày và sử dụng khí methane để phát điện thì khối lượng methane tiêu thụ hàng ngày là bao nhiêu kg? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). Cho biết: 1 kWh = 3,6.106 J; 16 g/mol.
ĐS: 1091.
[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, hàng

Mô tả được tạo tự động]
Đề 102

Câu 1. Polymer A trong suốt được sử dụng làm đồ chơi trẻ em, hộp đựng thực phẩm, vỏ đĩa CD, DVD,. Trong công nghiệp sản xuất chất dẻo, polymer A được điều chế theo sơ đồ
[image: Ảnh có chứa Phông chữ, văn bản, màu trắng, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]
Từ 100 kg benzene và 32m3 ethylene (ở 25oC, 1 bar), với hiệu suât mỗi quá trình 1, 2, 3 làn lượt là 60%, 55%, 60%, hãy tính khối lượng polymer A thu được.
Đáp án

.


Câu 2. Một nhà máy điện sử dụng các pin nhiên liệu để phát điện với nguyên liệu là khí hydrogen và có hiệu suất điện là 56% (nghĩa là có 56% năng lượng của phản ứng chuyển hoá thành điện năng). Mỗi ngày nhà máy sản xuất được 500 kWh. Tính khối lượng (theo kg) khí hydrogen tiêu thụ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười) Cho biết: (H2O(l)) = -285,84 kJ.mol-1; 1 kWh = 3,6.106 J; = 2 g/mol.
ĐS: 22,5.
[image: Ảnh có chứa văn bản, Phông chữ, ảnh chụp màn hình, hàng

Mô tả được tạo tự động] 
Đề 103
Câu 1: Để mạ 5,0 gam bạc lên một đĩa sắt khi điện phân dung dịch chứa ion [Ag(NH3)2]+ với dòng điện có cường độ 1,5A không đổi cần thời gian t phút.
Cho biết:

+ Quá trình khử tại cathode: 

+ Điện lượng: 
Giá trị của t là bao nhiêu?
Đ/S: 49,6

.



[bookmark: _Hlk179034398]Câu 2: Cho sơ đồ chuyển hoá: CH4  C2H2  C2H3Cl  PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (đkc). Tính giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%) (làm tròn kết quả đến phần nguyên).
Hướng dẫn giải


Đề 104

Câu 1: Chất dẻo PVC được điều chế theo sơ đồ sau: 
Biết CH4 chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên. Để điều chế một tấn PVC bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đkc) (làm tròn kết quả đến phần nguyên).  
Hướng dẫn giải

    

Câu 2. Một loại pin Li-ion hoạt động dựa trên phản ứng: LiC6(s) + CoO2(s)LiCoO2(s) + C6(s)
có sức điện động chuẩn là 3,80 V. Xác định điện năng (kWh) lớn nhất mà pin đó có thể sản sinh khi chuyển hoá hết 10 mol CoO2. Biết 1 kWh = 3,6.106J. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)
ĐS: 1,02.

[image: ]
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